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	BỐ
	MẸ
	VỢ

	1
	Phạm Bá Phong
	15/04/1991
	Thôn đội 2, Ngọc Lũ
	035091003967
	Phạm Bá Thăng (chết)
	Lê Thị Dậu 
(11/10/1958)
	Phạm Thị Thơm
(30/01/1990)

	2
	Phạm Bá Long
	02/08/1991
	Thôn đội 1, Ngọc Lũ
	035091004674
	Phạm Bá Thu
(01/05/1961
	Trần Thị Lan
(11/11/1966)
	Phạm Thị Nguyệt Trang
(19/01/1993)

	3
	Nguyễn Ngọc Hoàng 
( bắt Hưng Yên)
	22/11/1987
	Thôn đội 3, Ngọc Lũ
	035087005554
	Nguyễn Văn Phượng
(30/09/1963)
	Nguyễn Thị Tiếp
(24/07/1966)
	Trần Thị Thêu
(01/04/1989)

	4
	Lê Huy Vân
	08/10/1981
	Thôn đội 4, Ngọc Lũ
	035081011800
	Lê Huy Định
	Đào Thị Tâm
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